
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING
Nhắn tin về tổng đài 1900 545464 hoặc 8149

Dịch vụ Nội dung tin nhắn
Dành cho mọi người
Tỷ giá DAB TYGIA [Loại ngoại tệ]
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm DAB LSTK [Loại tiền tệ]
Lãi suất tiền gửi thanh toán DAB LSTG [Loại tiền tệ]
Tỷ giá ngoại hối quốc tế DAB TGQT [Loại tiền tệ]

Lãi suất LIBOR, SIBOR, VNIBOR
DAB LIBOR
DAB SIBOR
DAB VNIBOR

Lãi suất Ngân hàng nhà nước DAB LSNHNN
Thông tin khuyến mãi DAB KM
Mạng lưới chi nhánh DAB CHINHANH [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]
Mạng lưới ATM DAB ATM [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]
Mạng lưới ATM của VNBC DAB ATMVNBC [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]
Dành cho khách hàng của DongA Bank
Số tiền trong Thẻ DAB SD [mật mã]
3 giao dịch gần nhất DAB LK [mật mã]
Đăng ký nhận tin khuyến mãi tự 
động DAB NTTD KM [mật mã]

Hủy nhận tin khuyến mãi tự động DAB NTTD HUYKM [mật mã]
Đăng ký nhận tỷ giá hàng ngày DAB NTTD TYGIA [mật mã] [loại ngoại tệ]
Hủy nhận tỷ giá hàng ngày DAB NTTD HUYTYGIA [mật mã]
Đăng ký dịch vụ SMS banking 
bằng SMS

DAB DKSMS [mã số khách hàng] [mật mã Internet 
Banking]

Đổi mật mã SMS banking DAB MM [mật mã cũ] [mật mã mới]
Khóa tài khoản thẻ DAB KHOA [mật mã]
Mở khóa tài khoản thẻ DAB MOKHOA [mật mã]

Chuyển khoản (chọn 1 trong 4 cú 
pháp sau)

DAB CK [số thẻ muốn chuyển] [số tiền] [ mật mã]

DAB CK [số thẻ muốn chuyển]/[số tiền]/[ mật mã]

DAB CK [số tài khoản muốn chuyển] [số tiền] [ mật 
mã]
DAB CK [số tài khoản muốn chuyển]/[số tiền]/[ mật 
mã]

Thanh toán trực tuyến DAB TT [Mã người bán](1) [Mã đơn hàng] [ Mật mã]

Mua thẻ trả trước DAB MUATHE [Mã thẻ](2) [Mật mã]
DAB MUATHE [Mã mua qua SMS](3) [Mật mã]

Liệt kê mua thẻ trả trước DAB LKMUATHE [Mật mã]

Nạp tiền điện tử (nạp Vcoin)
DAB NAP [Mã sản phẩm](4) [Số TK Vcoin] [Mệnh 

giá] [Mật mã]
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Nạp tiền điện thoại di động cho 
thuê bao trả trước VinaPhone, 
Viettel, EVN Telecom và SFone 
qua đại lý VNPAY (nạp cho số 
điện thoại của mình)- Mới

DAB NAP [Mã sản phẩm] [Mật mã]

Nạp tiền điện thoại di động cho 
thuê bao trả trước VinaPhone, 
Viettel, EVN Telecom và Sfone 
qua đại lý VNPAY (nạp cho số 
điện thoại khác) - Mới

DAB NAP [Mã sản phẩm] [Số điện thoại nạp] [Mật 

mã]

Thanh toán hóa đơn - Mới
DAB TTHD [Mã nhà cung cấp](5) [Mã khách hàng] 

[Mật mã SMS]

Trong đó: 

• (1) [Mã người bán] -  Dịch vụ Thanh toán trực tuyến: tùy theo nhà cung cấp

Website bán hàng Mã người bán (1)

www.golmart.vn GM
 www.123mua.com.vn VNG

 www.hlink.vn HL
www.chodientu.vn CDT
www.golwow.com GOL

www.thitruongviet.com.vn TTV

• (2)[Mã thẻ] – Dịch vụ Mua thẻ trả trước: Gồm: Mã thẻ(A) + mệnh giá

• (3)[Mã mua qua SMS] – Dịch vụ Mua thẻ trả trước: Gồm: Mã nhà cung cấp(B) + mệnh 

giá

Ví dụ: Mobi50 là mã mua qua SMS hoặc 10150 là mã thẻ của loại thẻ MobiFone 

mệnh giá 50,000 VND

STT Loại thẻ trả 
trước Nhà cung cấp Mã nhà cung cấp(B) Mã thẻ(A) Mệnh giá thẻ

(1.000 đồng)

1  Thẻ điện thoại 
di động

MobiFone Mobi 101 30; 50; 100; 200; 300; 500

VinaPhone Vina 102 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500

Viettel Mobile VT 103 50; 100; 200; 300; 500

STelecom SFONE 104 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 
500
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STT Loại thẻ trả 
trước Nhà cung cấp Mã nhà cung cấp(B) Mã thẻ(A) Mệnh giá thẻ

(1.000 đồng)

2 Thẻ Internet SaigonNet SNET 201 50; 100; 200; 300

VDC Internet 1260VNN 202 50; 100; 200

3 Thẻ Điện thoại 
trả trước

SaigonNet Fone SNFONE 301 50; 100; 200; 300

VDC Internet Fone FONEVNN 302 50; 100; 200

SPT 177 177C 303 50; 100; 200; 300; 500

4 Thẻ Internet 
& Điện thoại One Connection OCI 401 50; 100

• (4) [Mã sản phẩm] – Dịch vụ Nạp tiền điện tử:  là mã nhà cung cấp dịch vụ (nạp Vcoin 

là VTC; nạp tiền điện thoại di động qua VNPAY là VN) và mệnh giá nạp tiền (đơn vị 

1.000 đồng), bao gồm 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500. ... Ví dụ: nạp 100.000 VND 

cho tài khoản Vcoin, mã sản phẩm là VTC100 ; Nạp 100,000đ qua đại lý VNPAY, 

mã sản phẩm là VN100.

• (5)[Mã nhà cung cấp]: nhà cung cấp dịch vụ để thanh toán hoá đơn

Nhà cung cấp Mã nhà cung cấp(5)

Công ty Điện lực Tp.HCM DIENHCM

• [Mã khách hàng]:  theo qui định của nhà cung cấp dịch vụ
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Mã tỉnh / Quận / Huyện
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Tên Tỉnh/TP Tên Tỉnh/TP

1 AN GIANG AGI 076 33 KIÊN GIANG (Rạch Giá) KGI 077
2 BÌNH ĐỊNH (Quy Nhơn) BDI 056 34 KHÁNH HÒA (Nha Trang) KHO 058
3 BÌNH DƯƠNG (Thủ Dầu Một) BDU 0650 35 KON TUM KTU 060
4 BẠC LIÊU BLI 0781 36 LONG AN (Tân An) LAN 072
5 BẮC CẠN BCA 0281 37 LAI CHÂU LCH 0231
6 BẮC GIANG BGI 0240 38 LẠNG SƠN LSO 025
7 BẮC NINH BNI 0241 39 LÀO CAI LCA 020
8 BÌNH PHƯỚC (Đồng Xoài) BPH 0651 40 LÂM ĐỒNG (Đà Lạt) LDO 063
9 BÀ RỊA_VŨNG TÀU (Vũng Tàu)BRI 064 41 NAM ĐỊNH NDI 0350
10 BÌNH THUẬN (Phan Thiết) BTH 062 42 NGHỆ AN (Vinh) NAN 038
11 BẾN TRE BTR 075 43 NINH BÌNH NBI 030
12 CÀ MAU CMA 0780 44 NINH THUẬN (Phan Rang) NTH 068
13 CẦN THƠ CTH 0710 45 PHÚ THỌ PTH 0210
14 CAO BẰNG CBA 026 46 PHÚ YÊN (Tuy Hòa) PYE 057
15 ĐAKLAK DLA 050 47 QUẢNG BÌNH (Đồng Hới) QBI 052
16 ĐÀ NẴNG DNA 0511 48 QUẢNG NAM (Tam Kỳ) QNA 0510
17 ĐỒNG NAI  (Biên Hòa) DNI 061 49 QUẢNG NGÃI QNG 055
18 ĐẮC NÔNG DNO 050 50 QUẢNG NINH (TP. Hạ Long) QNI 033
19 ĐIỆN BIÊN DBI 0230 51 QUẢNG TRỊ (Đông Hà) QTR 053
20 ĐỒNG THÁP (Cao Lãnh) DTH 067 52 SÓC TRĂNG STR 079
21 GIA LAI (Plâycu) GLA 059 53 SƠN LA SLA 022
22 HÀ GIANG HGI 0219 54 TIỀN GIANG (Mỹ Tho) TGI 073
23 HÀ NAM HNA 0351 55 TÂY NINH TNI 066
24 HỒ CHÍ MINH HCM 08 56 TUYÊN QUANG TQU 027
25 HÒA BÌNH HBI 0218 57 THỪA THIÊN HUẾ (Huế) HUE 054
26 HẬU GIANG HGI 0711 58 TRÀ VINH TVI 074
27 HÀ TÂY (Hà Đông) HTA 034 59 THÁI BÌNH TBI 036
28 HÀ TĨNH HTI 039 60 THÁI NGUYÊN TNG 0280
29 HÀ NỘI HNO 04 61 THANH HÓA THO 037
30 HẢI DƯƠNG HDU 0320 62 VĨNH LONG VLO 070
31 HẢI PHÒNG HPH 031 63 VĨNH PHÚC (Vĩnh Yên) VPH 0211
32 HƯNG YÊN HYE 0321 64 YÊN BÁI YBA 029

T
T

Mã 
Tỉnh/TP

Mã 
vùng

T
T

Mã 
Tỉnh/T

P
Mã 

vùng
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STT Q. - H. STT Q. - H.
TP. HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI

1 Q. 1 Q1 1 Q. HAI BÀ TRƯNG HBT
2 Q. 2 Q2 2 Q. HOÀN KIẾM HKI
3 Q. 3 Q3 3 Q. HOÀNG MAI HMA
4 QUẬN 4 Q4 4 Q. BA ĐÌNH BDI
5 Q. 5 Q5 5 Q. ĐỐNG ĐA DDA
6 Q. 6 Q6 6 Q. CẦU GIẤY CGI
7 Q. 7 Q7 7 Q. THANH XUÂN TXU
8 Q. 8 Q8 8 Q. TÂY HỒ THO
9 Q. 9 Q9 9 Q. LONG BIÊN LBI
10 Q. 10 Q10 10 H. TỪ LIÊM TLI
11 Q. 11 Q11 11 H. THANH TRÌ TTR
12 Q. 12 Q12 12 H. ĐÔNG ANH DAN
13 Q. BÌNH CHÁNH BCH 13 H. GIA LÂM GLA
14 Q. BÌNH TÂN BTA 14 H. SÓC SƠN SSO
15 Q. BÌNH THẠNH BTH 15 H.MỸ HẢO MHA
16 Q. GÒ VẤP GVA TP ĐÀ NẴNG
17 Q. PHÚ NHUẬN PNH 1 Q. THANH KHÊ TKH
18 Q. TÂN BÌNH TBI 2 Q. LIÊN CHIỂU LCH
19 Q. TÂN PHÚ TPH 3 Q. SƠN TRÀ STR
20 Q. THỦ ĐỨC TDU 4 Q. NGŨ HÀNH SƠN NHS
21 HUYỆN NHÀ BÈ NBE 5 Q. CẨM LỆ CLE
22 H. HÓC MÔN HMO 6 Q. HẢI CHÂU HCH
23 H. CẦN GIỜ CGI 7 H. HÒA VANG HVA
24 H. CỦ CHI CCH 8 H. HOÀNG SA HSA

Mã Q. 
/H.

Mã Q. 
/H.


